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4.4.3. Tối đa hoá lợi nhuận ................................................................................................ 69 
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Bài 1: Tổng sản phẩm và Thu nhập quốc dân (Số tiết: 03 tiết) ................................................ 90 
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Bài 9: Tổng cầu ............................................................................................................................... 99 
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Bảng 2.3. Sự di chuyển và dịch chuyển đường cầu ............................................................. 21 

Bảng 2.4:  Biểu cung về thị trường kem ............................................................................ 23 

Bảng 2.5: Biểu cung về kem ............................................................................................. 25 

Bảng 2.3 Sự di chuyển và dịch chuyển đường cung ........................................................... 29 
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Hình 9.1. Mô hình cân bằng tổng cung – tổng cầu ................................................................. 135 
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Các từ viết tắt 

 

TT Từ viết tắt Ý nghĩa của từ 

1 PPF 
Đường giới hạn khả năng sản xuất - Production Possibility 

Frontier (PPF) 

2 D Cầu - Demand 

3 QD Lượng cầu - Quantity demanded 

4 S Cung - Supply 

5 QS Lượng cung - Quantity supplied 

6 PE Giá cân bằng - Equilibrium price 

7 QE Lượng cân bằng - Equilibrium quantity 

8 TR Tổng doanh thu - Total revenue 

9 U Lợi ích - Utility 

10 TU Tổng lợi ích - Total Utility 

11 MU Lợi ích cận biên - Marginal Utility 

12 F Chi phí cố định - Fixed Cost 

13 V Chi phí biến đổi - Variable Cost 

14 TC Tổng chi phí - Total cost 

15 TR Doanh thu cận biên - Marginal Revenue 

16 GDP Tổng sản phẩm quốc nội - gross domestic product 

17 GNP Tổng sản phẩm quốc dân - Gross National Product - G 

18 CS Thặng dư tiêu dùng - consumer surplus 

19 MS Cung tiền - Money supply 

20 MD Cầu tiền - Demand for money 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Một số thuật ngữ 

Gồm các thuật ngữ đã sử dụng trong bài giảng được xếp thứ tự a, b, c.  

 

TT Thuật ngữ Diễn giải ý nghĩa 

1 Cung 

Cung là số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà người bán có khả 

năng và sẵn sàng bán ở các mức giá khác nhau trong một 

khoảng thời gian nhất định.  

2 Cầu 

Cầu là số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà người mua có khả 

năng và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong một khoảng 

thời gian nhất định (khi các yếu tố khác không đổi).  

3 
Chính sách tiền 

tệ 

Chính sách tiền tệ là hệ thống quan điểm, nguyên tắc do nhà nước 

đề ra để chỉ đạo việc xây dựng các giải pháp tiền tệ nhằm ổn định 

nền kinh tế quốc dân. 

4 
Chính sách tài 

khóa 

Chính sách tài khóa là hệ thống các tư tưởng, quan điểm, nguyên 

tắc xử lý của Nhà nước đối với các quan hệ tài chính quốc gia 

thông qua việc sử dụng các công cụ tài chính cụ thể là thuế và chi 

tiêu ngân sách. 

5 Kinh tế học 

Kinh tế học là một môn khoa học xã hội giúp cho con người hiểu 

được cách thức vận hành của nền kinh tế nói chung và cách thức 

ứng xử của các thành viên nói riêng tham gia vào nền kinh tế 

6 Nền kinh tế 

Nền kinh tế là một cơ chế phân bổ các nguồn lực khan hiếm, phục 

vụ cho mục đích sử dụng khác nhau nhằm giải quyết ba vấn đề: 

Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Sản xuất cho ai? 

7 Luật cung 

Khi giá cả hàng hoá tăng lên thì lượng cung đối với hàng hoá đó 

tăng lên và ngược lại với điều kiện các nhân tố ảnh hưởng đến 

cung là không đổi. 

8 Luật cầu 

Khi giá cả hàng hoá tăng lên thì lượng cầu hàng hoá hoặc dịch vụ 

đó giảm xuống và ngược lại, với điều kiện các yếu tố ảnh hưởng 

đến cầu là không đổi. 

9 Giá sàn 
Giá sàn là mức giá nhỏ nhất đối với một hàng hoá hoặc dịch vụ 

được phép mua bán trên thị trường do Chính phủ ấn định. 

10 
Tổng sản phẩm 

quốc nội 

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là chỉ tiêu phản ánh giá trị bằng 

tiền của toàn bộ sản phẩm cuối cùng được sản xuất ra trên lãnh 

thổ một nước tính trong khoảng thời gian nhất định, thường là 

một năm. 

11 
Tổng sản phẩm 

quốc dân 

Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) là chỉ tiêu phản ánh giá trị bằng 

tiền của toàn bộ sản phẩm cuối cùng do công dân một nước sản 

xuất ra trong khoảng thời gian nhất định, thường là 1 năm. 


